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1. Lãi suất cao làm tăng giá trị hiện

tại của nguồn lợi nhuận dự tính thu

được từ 1 dự án đầu tư và do đó, dẫn

tới đầu tư tăng.
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2. Khi tính đến cả ảnh hưởng của lãi

suất và thị trường tiền tệ thì số nhân

chi tiêu của chính phủ tăng lên.
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3. Vị trí của đường LM phụ thuộc vào

mức giá.
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4. Tự đường LM có thể quyết định 

mức thu nhập và lãi suất.
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5. Khi dùng hàm đầu tư theo lãi suất, 

sản lượng sẽ không thuần túy tăng 

theo mô hình số nhân.
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6. Lãi suất tăng làm cho đầu tư giảm 

rất mạnh thì đường IS sẽ rất dốc.
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7. Sự ổn định chính trị làm cho mức 

đầu tư tăng lên nhanh chóng, do đó, 

đường IS dịch chuyển sang trái.
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8. Chính phủ giảm thuế làm đường IS

dịch chuyển sang trái.
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9. Lượng cầu về tiền càng nhạy cảm

với thu nhập và càng ít nhạy cảm với 

lãi suất thì đường LM sẽ thoải hơn.
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10. Tăng chi tiêu chính phủ làm đường

IS dịch chuyển sang trái.
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11. Chính phủ tăng mức cung tiền làm

cho đường LM dịch chuyển sang trái.
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12. Nếu chính phủ muốn tăng thuế để 

bù đắp thâm hụt ngân sách nhưng 

không muốn ảnh hưởng đến mức 

sản lượng của nền kinh tế thì chính 

phủ phải đồng thời mở rộng tiền tệ.
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13. Nếu chính phủ muốn tăng chi tiêu

nhưng không muốn tăng sản lượng

của nền kinh tế vì e ngại nền kinh tế

quá nóng thì chính phủ phải đồng

thời mở rộng tiền tệ.
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14. Nếu chính phủ muốn tăng thuế 

nhưng không muốn thay đổi lãi suất

thì chính phủ phải đồng thời mở rộng

tiền tệ.
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15. Nếu chính phủ muốn tăng chi tiêu

nhưng không muốn thay đổi lãi suất

thì chính phủ phải đồng thời thắt chặt

tiền tệ.
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16. Nếu chính phủ muốn giảm thuế 

nhưng không muốn thay đổi lãi suất 

thì chính phủ phải đồng thời thắt chặt

tiền tệ.
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17. Nếu chính phủ muốn tăng lãi suất

nhưng không muốn giảm sản lượng 

của nền kinh tế thì chính phủ phải

đồng thời thắt chặt tài khóa.
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18. Nếu chính phủ muốn giảm lãi suất

nhưng không muốn thay đổi sản 

lượng thì chính phủ phải đồng thời

thắt chặt tài khóa.
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19. Nếu chính phủ muốn tăng sản

nhưng không muốn thay đổi lãi suất thì

chính phủ phải đồng thời mở rộng tài 

khóa và tiền tệ.
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20. Nếu chính phủ muốn giảm sản

lượng nhưng không muốn thay đổi 

lãi suất thì chính phủ phải đồng thời

mở rộng tài khóa và thắt chặt tiền tệ.
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21.Tỷ giá hối đoái tăng lên làm thu

nhập tăng lên.
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22. Trong hệ thống tỷ giá hối đoái thả 

nổi, việc mở rộng tài khóa sẽ không 

làm tăng thu nhập.
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23. Nếu NX mang giá trị âm(-), 

chúng ta là người cho vay ròng

trên thị trường quốc tế 
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24. Tiết kiệm quốc dân giảm làm cho

tỷ giá hối đoái tăng và thu nhập giảm.
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25. Đường LM* là đường thẳng đứng.
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26. Đường IS* dốc lên.
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27. Luồng vốn chảy mạnh ra nước

ngoài  sẽ làm tăng thu nhập. 
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28. Sự mở rộng tài chính trong điều

kiện tỷ giá hối đoái cố định làm giảm

thu nhập.
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29. Trong hệ thống tỷ giá hối đoái 

cố định, chính sách tiền tệ bình 

thường là không có hiệu lực.
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